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BÁO CÁO
Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo 
“Quyết định Ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng; cơ chế giám sát, đánh giá và nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Đồng Nai”

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo “Ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng; cơ chế giám sát, đánh giá và nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Đồng Nai”. Kết quả như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh trong nước liên quan đến các quan hệ xã hội
Trong những năm gần đây, cùng với việc hoàn thiện thể chế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Nhà nước đã đẩy mạnh đổi mới cơ chế cung cấp sản phẩm, dịch vụ công theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và tăng cường trách nhiệm giải trình. Hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ công trong lĩnh vực khoa học và công nghệ ngày càng đa dạng, với sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân thụ hưởng dịch vụ.
Thực tiễn triển khai cho thấy yêu cầu ngày càng cao đối với việc bảo đảm chất lượng sản phẩm, dịch vụ công, kiểm soát quá trình thực hiện và đánh giá kết quả đầu ra. Tuy nhiên, việc áp dụng các tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng và quy trình giám sát, đánh giá, nghiệm thu tại các địa phương còn thiếu tính thống nhất, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước và việc sử dụng ngân sách. Do đó, việc ban hành quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng; cơ chế giám sát, đánh giá và nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ là cần thiết để đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn hiện nay.
 2. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước liên quan đến quan hệ xã hội
Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; nâng cao chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2025 quy định nguyên tắc quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; trách nhiệm của cơ quan quản lý, tổ chức thực hiện và yêu cầu bảo đảm chất lượng, hiệu quả đối với các nhiệm vụ, hoạt động sử dụng ngân sách nhà nước.
Quyết định số 22/2026/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2026 của UBND thành phố Đồng Nai quyết định phân cấp thẩm quyền quản lý nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố, trong đó có các nội dung liên quan đến đặt hàng, tiếp nhận, phê duyệt, ký kết hợp đồng, đánh giá nghiệm thu và công nhận kết quả.
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1. Quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị cung cấp sản phẩm, dịch vụ công
Quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị cung cấp sản phẩm, dịch vụ công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ phát sinh trong quá trình giao nhiệm vụ, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá và nghiệm thu. Do sản phẩm, dịch vụ có tính đa dạng, chuyên môn cao, việc xác định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng trong một số trường hợp còn khó khăn, có thể dẫn đến cách hiểu và đánh giá chưa thống nhất. Vì vậy, cần quy định rõ tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, phương thức đánh giá và trách nhiệm của các bên ngay từ khâu giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ.
2. Quan hệ về phân bổ, sử dụng và kiểm soát nguồn lực ngân sách nhà nước
Quan hệ về phân bổ, sử dụng và kiểm soát nguồn lực ngân sách nhà nước phát sinh trong quá trình xác định nhiệm vụ, bố trí kinh phí, tổ chức cung ứng, nghiệm thu, thanh toán và quyết toán đối với dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Việc sử dụng ngân sách phải gắn với nhiệm vụ, khối lượng, chất lượng và kết quả thực hiện, bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật. Do đó, cần quy định rõ tiêu chí đánh giá, nghiệm thu và mối liên hệ giữa khối lượng, chất lượng, kết quả nghiệm thu với việc thanh toán, quyết toán kinh phí, bảo đảm thống nhất và minh bạch trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.
3. Quan hệ về kiểm tra, giám sát, đánh giá và nghiệm thu chất lượng dịch vụ
Đây là quan hệ trực tiếp giữa cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý, giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng với đơn vị cung ứng dịch vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Cơ quan quản lý có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; đơn vị cung ứng có trách nhiệm cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu và minh chứng về kết quả thực hiện; việc đánh giá, nghiệm thu phải căn cứ vào tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu đã được xác định.
Tuy nhiên, giữa hoạt động giám sát, đánh giá và nghiệm thu cần có sự phân định rõ về nội dung, thời điểm, trách nhiệm và kết quả thực hiện để tránh chồng chéo, trùng lặp. Đối với một số sản phẩm khoa học và công nghệ, chất lượng và hiệu quả không thể chỉ đánh giá bằng số lượng sản phẩm mà cần xem xét tính chính xác, tính khoa học, khả năng ứng dụng và mức độ đáp ứng mục tiêu đề ra.
Vì vậy, cần thiết lập cơ chế đánh giá phù hợp với từng nhóm dịch vụ, xác định rõ phương thức, thang điểm, mức độ đạt yêu cầu và trách nhiệm xử lý đối với trường hợp kết quả chưa đáp ứng yêu cầu.
5. Quan hệ về trách nhiệm của đơn vị cung ứng đối với chất lượng, khối lượng và kết quả dịch vụ
Đơn vị cung ứng chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng, khối lượng, tiến độ và kết quả sản phẩm, dịch vụ được giao hoặc đặt hàng; thực hiện đúng yêu cầu, tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cung cấp hồ sơ phục vụ kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu và khắc phục, hoàn thiện kết quả chưa đạt yêu cầu. Đồng thời, cần có cơ chế xem xét, xử lý phù hợp đối với trường hợp kết quả bị ảnh hưởng bởi nguyên nhân khách quan, bất khả kháng hoặc thay đổi cơ chế, chính sách của Nhà nước.
III. LÝ DO CẦN CÓ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐỂ ĐIỀU CHỈNH CÁC QUAN HỆ XÃ HỘI
Các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình quản lý, cung ứng, kiểm tra, giám sát, đánh giá và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ có sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân, đồng thời liên quan trực tiếp đến việc sử dụng nguồn lực ngân sách nhà nước.
Trong khi đó, sản phẩm, dịch vụ thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ có tính đặc thù, đa dạng và yêu cầu chuyên môn cao; việc xác định chất lượng, mức độ hoàn thành và hiệu quả của một số dịch vụ không thể chỉ dựa vào khối lượng thực hiện mà cần có tiêu chí, tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá phù hợp.
Nếu không có quy định thống nhất có thể dẫn đến cách hiểu, cách đánh giá và cách xử lý khác nhau giữa các cơ quan, đơn vị; khó xác định trách nhiệm của các chủ thể; ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, tiến độ nghiệm thu và hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.
Do đó, việc ban hành Quy định là cần thiết nhằm xác lập cơ sở pháp lý thống nhất để điều chỉnh các quan hệ xã hội nêu trên; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý và đơn vị cung ứng; thống nhất tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng; quy định cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá và nghiệm thu; đồng thời góp phần bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và hiệu quả trong quản lý, sử dụng nguồn lực nhà nước.
Việc ban hành Quy định cũng nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, ngân sách nhà nước, cung ứng dịch vụ công và các lĩnh vực pháp luật có liên quan. Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 đã có hiệu lực từ ngày 01/10/2025.
- Khắc phục khoảng trống pháp lý: Thay thế quyết định cũ (Quyết định 48/2023/QĐ-UBND) phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Tạo thước đo công khai giúp nhà nước phê duyệt ngân sách chính xác, chống lãng phí, đồng thời giúp doanh nghiệp bình đẳng khi tham gia đấu thầu và nâng cao chất lượng dịch vụ công.
IV. THẨM QUYỀN BAN HÀNH CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐỂ ĐIỀU CHỈNH QUAN HỆ XÃ HỘI
Khoản 2 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định chi tiết các nội dung được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, ban hành biện pháp thi hành pháp luật và thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 cũng quy định thẩm quyền của UBND cấp tỉnh trong tổ chức thi hành pháp luật và thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn.
Căn cứ các quy định của pháp luật chuyên ngành về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; quy định về cung ứng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ được UBND thành phố ban hành tại Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 26/01/2026 và chủ trương được UBND thành phố chấp thuận tại Văn bản số 2860/UBND-KTN ngày 11/6/2026, UBND thành phố có cơ sở pháp lý để ban hành Quyết định quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng; cơ chế giám sát, đánh giá và nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn.
Việc ban hành Quyết định nhằm cụ thể hóa trách nhiệm quản lý nhà nước của UBND thành phố, tạo cơ sở thống nhất để quản lý chất lượng, giám sát, đánh giá và nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, phù hợp với đặc thù và điều kiện thực tế của địa phương.
V. ĐỀ XUẨT, KIẾN NGHỊ
Sở Khoa học và Công nghệ kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai thông qua dự thảo Quyết định Ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng; cơ chế giám sát, đánh giá và nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

	Nơi nhận: 
- UBND thành phố;
- Văn phòng UBND thành phố;
- Các Phó Giám đốc Sở (báo cáo);
- Lưu: VT, TTKH&CN.
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